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- Họ và tên thí sinh: ………………………..
- Số báo danh: ……………………………..

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc văn bản sau:
TỔ QUỐC NHÌN TỪ BIỂN
(Trích)
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm hoạ
Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
Những ngọn sóng hóa Bạch Đằng cảm tử
Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng
Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân
Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
Những chàng trai ra đảo đã quên mình
Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước
Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh
Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.
(Trích “Tổ quốc nhìn từ biển” – Nguyễn Việt Chiến, dẫn theo http://thanhnien.vn, 28/5/2011)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
Câu 2 (0,5 điểm): Kể tên hai quần đảo được nhắc đến trong đoạn trích.
Câu 3 (1,0 điểm): Những hình ảnh “máu đổ, sóng mặn vùi thân, máu xương” có ý nghĩa như thế nào? 
Câu 4 (1,0 điểm): Em suy nghĩ như thế nào về hai câu thơ dưới đây? 
Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất 
Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi 
Câu 5 (1,0 điểm): Theo em biển, đảo và quần đảo có ý nghĩa như thế nào với đất nước? Từ đoạn trích em hãy cho biết bản thân có trách nhiệm và hành động như thế nào với biển đảo quê hương đất nước?
II. VIẾT (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tám dòng thơ cuối của văn bản “Tổ quốc nhìn từ biển” được trích trong phần đọc hiểu.
Câu 2 (4 điểm): Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) về tình trạng đạo văn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

--- HẾT ---


HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC – HIỂU

	
	1
	Xác định thể thơ của văn bản trên: thể thơ 8 chữ.
	0,5

	
	2
	Các quần đảo được nhắc đến trong văn bản: Trường Sa và Hoàng Sa. 
	0,5

	
	3
	- Sự hi sinh mất mát của những con người ngã xuống vì Tổ quốc
- Các thế hệ cha ông đã chiến đấu bất khuất, kiên cường, đã đánh tan mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất nước, dân tộc.
	0,5

0,5

	
	4
	- Cả dân tộc ta suốt những năm tháng rộng dài của lịch sử cho đến nay đều không chịu khuất phục trước kẻ thù. 
- Hình ảnh “dáng con tàu” ẩn dụ cho những con người, những thế hệ tiếp bước cha ông hướng mãi về biển đảo quê hương với ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.
	
0,5

0,5

	
	5
	- Biển, đảo và quần đảo có ý nghĩa rất quan trọng với đất nước:
+ Đối với an ninh - quốc phòng: Biển, đảo và quần đảo thuận lợi hình thành các tuyến phòng thủ bảo vệ đất nước. 
+ Đối với kinh tế: biển, đảo, quần đảo mang lại lợi ích kinh tế lớn đối với đất nước.
- Trách nhiệm và hành động của thế hệ trẻ:
+ Bản thân mỗi cá nhân có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ biển đảo quê hương đất nước. 
+ Học sinh chỉ ra được những hành động cụ thể, thể hiện được trách nhiệm của mình với đất nước. 
	0,5




0,5

	II
	VIẾT

	
	1
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích 08 dòng thơ cuối trong văn bản.
a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn
· Đoạn văn nghị luận văn học
· Dung lượng khoảng 200 chữ
b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: phân tích 08 dòng thơ cuối trong văn bản.
c. Hệ thống ý phù hợp:
· Sự dũng cảm và bất khuất của những người lính đảo và cả dân tộc.
· Truyền thống bảo vệ chủ quyền biển đảo qua các thời kì.
· Những thế hệ tiếp bước cha ông hướng mãi về biển đảo quê hương với ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo đất nước.
· Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
d. Sáng tạo: Đoạn văn thể hiện suy nghĩ, góc nhìn riêng, có sự mới mẻ, sáng tạo trong diễn đạt
	



0,25


0,25

0,25

0,25
0,5

0,25
0,25

	
	
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) về tình trạng đạo văn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của bài văn
· Bài văn đủ 3 phần rõ ràng: Mở bài, thân bài, kết bài
· Dung lượng khoảng 400 chữ
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: tình trạng đạo văn của một bộ phận giới trẻ hiện nay.
c. Hệ thống ý đảm bảo nội dung hợp lí về lí lẽ kết hợp dẫn chứng
Chấp nhận các ý kiến, suy nghĩ, phân tích riêng của HS nhưng đảm bảo các ý cơ bản sau:
- Giải thích: đạo văn là gì.
- Phân tích: 
+ Biểu hiện của đạo văn.
+ Hậu quả của đạo văn.
+ Nguyên nhân dẫn đến việc đạo văn.
+ Các cách để loại bỏ thói quen đạo văn.
- Liên hệ bản thân.
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
d. Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
e. Sáng tạo: Bài văn thể hiện suy nghĩ, góc nhìn riêng, có sự mới mẻ, sáng tạo trong diễn đạt
	



0,25


0,25






2,5
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